MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC: 2022 – 2023

MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 8
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Cuộc kháng chiến từ năm 1858-1873.
	Biết được các mốc thời gian và sự kiện quan trọng.
	Diễn biến, Kết quả chiến sự tại Đà Nẵng.


	
	 Hiểu được nguyên nhân pháp xâm lược Việt Nam. Vì sao triều đình Huế ký Hiệp ước Giáp Tuất 1874? 
	
	
	
	Em có nhận xét gì về Hiệp ước 1874 so với Hiệp ước Nhâm Tuất 1862?
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

1

10%
	½

1
10%
	
	1
2
20%
	
	
	
	½
1

10%
	4
4
40%

	Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc.
	Biết được các mốc thời gian và sự kiện quan trọng.
	
	
	
	
	Em có nhận xét gì về phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỷ XIX
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

1

10%
	
	
	
	
	1

2

20%
	
	
	3

3

30%

	Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối tế kỉ XIX.
	
	Phong trào Cần Vương.
	Phong trào Cần Vương.
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	1
1

10%
	2

1

10%
	
	
	
	
	
	3
2
20%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tổng tỉ lệ %
	4

2

20%
	3/2
2
20%
	2
1

10%
	1
2

20%
	
	1

2

20%
	
	½

1

10%
	10
10

100%


ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO HỌC KỲ II

NĂM HỌC: 2022 – 2023

MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 8
Thời gian làm bài: 45’
     I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn đáp án đúng.
     Câu 1: Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam vào thời gian nào?
A. 1-9-1858.
B. 1-9-1874.
C. 10-7-1859.
D. 2-3-1876.
     Câu 2: Triều đình Huế kí hiệp ước Nhâm Tuất với Pháp vào thời gian nào?  

A. 6 - 5 - 1862.
B. 5 - 6 - 1862.
C. 7 - 5 - 1862.
D. 6 - 5 - 1861.
Câu 3: Pháp nổ súng tấn công Bắc kì lần 2 vào năm.
A.1883.
B.1884.

C.1882.
D.1898.
Câu 4: Hiệp ước Hác- măng được kí vào năm nào?
A.1883.

B.1884.

C.1882.

D.1898.
Câu 5: Phong trào cần vương chia thành mấy giai đoạn.
A. 1 giai đoạn. 

B. 2 giai đoạn.

C. 3 giai đoạn.

D. 4 giai đoạn.

     Câu 6: Ai thay mặt vua Hàm Nghi ra chiếu cần vưong? 

A. Đề Thám.

B. Phùng Hương.

C. Tôn Thất Thuyết.

D. Nguyễn Trung Trực.
   II. Tự luận: (3 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Vì sao thực dân Pháp lại nổ súng xâm lược nước ta? Em hãy trình bày diễn biến , kết quả chiến sự tại Đà Nẵng năm 1858?
Câu 2 (1 điểm): Phong trào cần vương được chia thành mấy giai đoạn nêu đặc điểm từng giai đoạn?
Câu 3 (1 điểm): Vì sao triều đình Huế ký Hiệp ước Giáp Tuất 1874? Em có nhận xét gì về Hiệp ước 1874 so với Hiệp ước Nhâm Tuất 1862? 
Câu 4 (3 điểm):  Em có nhận xét gì về phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỷ XIX?
------------------------HẾT-------------------------
 HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
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	Nội dung
	Điểm

	I. Trắc nghiệm

(3điểm)
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Câu 4

Câu 5

Câu 6

A

B

C

A

B

C
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	II. Tự luận
Câu 1

(2 điểm)
	  a. Nguyên nhân 
   - Từ giữa thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược các nước Phương Đông để mở rộng thị trường, vơ vét nguyên liệu.

- Việt Nam có vị trí địa lí thuận lợi, giàu tài nguyên thiên nhiên.

- Chế độ phong kiến Việt Nam khủng hoảng, suy yếu.

b. Chiến sự ở Đà Nẵng

- Ngày 1-9-1858, quân Pháp nổ súng đánh Đà Nẵng.

- Quân dân ta dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương, lập phòng tuyến, anh dũng chống trả.

c. Kết quả

- Sau 5 tháng xâm lược, Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà. 
	1

1



	Câu 2

(1 điểm)
	+ Từ 1885 đến 1888, phong trào bùng nổ khắp cả nước sôi nổi nhất ở các tỉnh Trung kì và Bắc kì.

+ Từ 1889 đến 1896 phong trào qui tụ thành các cuộc khởi nghĩa lớn có qui mô và trình độ tổ chức cao.
	0,5
0,5

	Câu 3

(1 điểm)
	- Hiệp ước 1874 là một sự tính toán thiếu cẩn thận của triều đình Huế, xuất phát từ ý thức hệ bảo vệ quyền lợi của giai cấp và dòng họ, triều đình Huế trượt dài trên con đường đi đến đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp. Chủ quyền dân tộc bị xâm phạm nhiều hơn, tạo điều kiện để Ph áp thực hiện âm mưu xâm lược tiếp theo. 
 - So với Hiệp ước 1862, Hiệp ước 1874 ta mất thêm 3 tỉnh Nam Kỳ, mất thêm một phần quan trọng chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam. 
	0,5
0,5

	Câu 4

(3 điểm)
	- Lãnh đạo khởi nghĩa đều xuất thân từ các văn thân, sĩ phu, quan lại yêu nước.

- Lực lượng tham gia đông đảo các tầng lớp nhân dân nhất là nông dân. 

- Các cuộc khởi nghĩa bị chi phối bởi tư tưởng phong kiến 
- Mặc dù đã chiến đấu dũng cảm nhưng cuối cùng phong trào vẫn thất bại. Sự thất bại này chứng tỏ sự non kém của những người lãnh đạo, đồng thời phản ánh sự bất cập của ngọc cờ phong kiến trong phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam. 
- Đây là phong trào kháng chiến lớn mạnh, thể hiện truyền thống yêu nước và khí phách anh hùng của dân tộc ta, tiêu biểu cho cuộc kháng chiến tự vệ của nhân dân ta cuối thế kỷ XIX, 
	1
1

1


Long Hải, ngày 10 tháng 03 năm 2023
	DUYỆT ĐỀ

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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